TS – Nguyễn Đại Lai 
I. Yêu cầu chiến lược và xu thế phát triển của hệ thống NHVN trong giai đoạn 10 năm đầu thế kỷ 21. 
Giai đoạn 2005 - 2010 là giai đoạn có tính chất quyết định chiến lược cho quá trình phát triển mới của nền kinh tế VN trong vòng xoáy khách quan của các chuyển động hội nhập và toàn cầu hoá. Các dòng vốn vận động trong từng quốc gia cũng nh¬ư giữa các quốc gia ngày càng đa dạng hơn và do đó vấn đề cạnh tranh, vấn đề an ninh tài chính cũng sẽ phức tạp hơn. Tuy nhiên, do sự tác động của công nghệ mới và những mặt tích cực của quá trình hội nhập chắc chắn sẽ góp phần đơn giản hoá các công cụ và phương thức luân chuyển vốn đáp ứng nhanh nhu cầu đầu tư¬ và lư¬u thông hàng hoá... Trong bối cảnh đó, nền kinh tế VN nói chung và NHVN nói riêng đang vận động với những thách thức và thời cơ chủ yếu sau đây: 
I.1/Về thời cơ: 
- Việt Nam đã có hơn 10 năm kinh nghiệm từ cả thất bại và cả thành công trong kinh tế thị trường; Sau những biến động về chính trị, xã hội của nhiều nước XHCN, Việt Nam vẫn giữ được nền tảng chính trị ổn định, tránh được những cú sốc đã từng trở thành nguy cơ trực tiếp trên lĩnh vực an ninh, chính trị, xã hội và cả trong cơn lốc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực bùng nổ năm 1997. 
- Nhịp độ tăng trưởng tuy có giảm về số tương đối nhưng vẫn tăng về giá trị tuyệt đối, vẫn kìm giữ lạm phát được ở mức dưới 2 con số và đặc biệt là đã thoát khỏi sự bao vây, cấm vận về kinh tế, chính trị, ngoại giao - Mở rộng đối thoại và hội nhập trên tinh thần Việt Nam muốn làm bạn với mọi quốc gia không phân biệt thể chế chính trị nhưng đảm bảo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và cùng có lợi. 
- Sau hơn 10 năm đổi mới, đời sống nhân dân nói chung đã tăng hơn 2 lần: GDP tăng trưởng bình quân giai đoạn 1986-1990 là 4 %, giai đoạn 1991-1995 là 8,2%/năm, giai đoạn 2000 – 2005 khoảng 7,5%/năm - Các năm gần đây tuy có giảm do khủng hoảng tiền tệ khu vực nhưng vẫn duy trì được ở mức tăng trưởng khá trong Asean - Nghĩa là từ một nền kinh tế tiểu nông, tự cấp, tự túc, khép kín và thiếu đói triền miên trước 1986, sau hơn 10 năm qua kinh tế VN đã phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường trong nước và mở cửa ra thế giới. 
I.2/ Về những thách thức: 
- Nền kinh tế Việt Nam đã đi vào hội nhập và cạnh tranh khốc liệt trong điều kiện một qui mô nhỏ bé, một trình độ còn lạc hậu và cơ sở vật chất - nhất là kết cấu hạ tầng nghèo nàn và mặt bằng dân trí rất thấp so với các địch thủ cạnh tranh. Cho đến nay GDP bình quân đầu ngư¬ời của Việt Nam ch¬ưa đạt 500USD/ người/năm - Ch¬ưa bằng 1/2 con số giới hạn ở ng¬ưỡng phân biệt giữa nước nghèo với nước thoát khỏi cảnh nghèo của thế giới. 
- Sau hơn 10 năm tốc độ tăng trưởng khá nhanh song chư¬a dựa trên một nền tảng vững chắc là công nghệ tiên tiến và năng suất lao động cao mà dựa chủ yếu vào khai thác thô tài nguyên thiên nhiên, vào sức lao động cơ bắp trong một nền công nghiệp gia công, lắp ráp hoặc làm thuê cho nước ngoài ở trong nước. Không ít hơn 1/3 số tăng trưởng là đầu tư¬ vào xây lắp và mua sắm tài sản cố định lạc hậu, kém hiệu quả, ít phát huy được lợi thế trong cạnh tranh... 
- Sự suy giảm của nhiều nền kinh tế lớn nh¬ư Mỹ, Nhật và một số nước EU cũng như¬ tình hình an ninh quốc tế ở nhiều nơi liên tục căng thẳng do những cuộc xung đột vũ trang cục bộ hoặc những cuộc khủng bố quốc tế gây ra (nhất là sự kiện 11/9/2001 ở Mỹ và nhiều sự kiện quân sự nóng bỏng khác như¬ vụ phá huỷ tàu chở dầu của Pháp tháng 10/2002, các vụ khủng bố liên tiếp ở Tây Ban Nha, ở Phần Lan, ở Nga, ở Indonêxia và các chiến cuộc lãnh địa đã và sẽ có thể còn kéo dài nh¬ư hiện nay ở Trung Đông, Iracq, Apganixtăng, biên giới ấn Độ - Pakistăng v.v), ngoài ra, thế giới cũng đã và đang đối mặt với đại dịch HIV/ADIS, SARS, vấn nạn môi trường toàn cầu... chắc chắn sẽ kéo theo những khó khăn mới cho kinh tế Việt Nam, trong đó có lĩnh vực NH. 
- Điều kiện cạnh tranh của Ngân hàng hiện vẫn đang đặt trong môi trường bao cấp tràn lan qua tín dụng cho rất nhiều loại đối t¬ượng từ khá nhiều đầu mối và về cơ bản vẫn đang hoạt động ngoài sự kiểm soát của NH...đang cần trí tuệ và các giải pháp liên ngành để khắc phục. 
- Hoạt động Ngân hàng còn buộc phải kéo dài nhiều giải pháp tình thế như¬: Tín dụng chỉ định, tín dụng ư¬u đãi, sử dụng nguồn huy động vào kinh doanh chứng khoán, còn duy trì tín dụng ngoại tệ kể cả tín dụng ngoại tệ ngắn hạn, nhiều nguồn vốn lớn còn chạy lòng vòng bên trong thị trường tài chính... Trong bối cảnh đó, một loạt thách thức mới đang đè nặng lên chất lượng hoạt động của các TCTD: Khoảng cách chênh lệch lãi suất cho vay bình quân với lãi suất huy động bình quân đang co lại rất nhanh từ trên 5%/ năm năm 1996 xuống còn dưới 1,5%/năm hiện nay; Tỷ lệ lãi ròng trên vốn tự có (ROE) có xu hướng tăng, nhưng tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tài sản có (ROA) giảm liên tục từ 1,5 – 1,7% những năm trước 1996 xuống còn 0,9-1,1% những năm gần đây (con số này của các NHTM trong khu vực là trên 1,5% - 2%)... 
- Chính sách đào tạo, tuyển dụng và qui hoạch cán bộ, chính sách thu nhập, cơ chế trong lĩnh vực thanh tra, kiểm soát và kiểm toán v.v nói chung còn bất cập so với nhu cầu phát triển mới và chư¬a phù hợp thông lệ quốc tế... 
- Tư¬ duy bảo thủ và lề thói làm việc từ thời bao cấp còn tiềm ẩn và tác động không nhỏ đến hoạt động Ngân hàng biểu hiện thông qua hệ thống chính sách, mô hình tổ chức và hệ thống thông tin, báo cáo trong toàn ngành. 
I.3/ Yêu cầu của nội dung đàm phán gia nhập WTO đối với dịch vụ NH: 
Trong cam kết mở cửa thị trường dịch vụ nói chung, thị trường dịch vụ Ngân hàng nói riêng, nội dung yêu cầu của WTO nói rõ: 
1. Trừ khi có qui định trong danh mục cam kết cụ thể, các thành viên không được ban hành thêm hay áp dụng những biện pháp được nêu dưới đây dù ở qui mô vùng hay trên toàn lãnh thổ, gồm: 
- Hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ NH dù dưới hình thức Quota theo số lượng, những độc quyền, toàn quyền cung cấp DVNH hoặc yêu cầu đáp ứng những nhu cầu kinh tế. 
- Hạn chế về tổng trị giá các giao dịch về DVNH và tài sản dù dưới hình thức Quota theo số lượng hay yêu cầu phải đáp ứng các nhu cầu kinh tế. 
- Hạn chế về tổng số các hoạt động tác nghiệp, hay tổng số lượng DVNH đầu ra tính theo số lượng đơn vị dưới hình thức Quota theo số lượng hay yêu cầu phải đáp ứng các nhu cầu kinh tế. 
- Hạn chế tổng số người được tuyển dụng trong lĩnh vực cụ thể hay một nhà cung cấp dịch vụ được phép tuyển dụng và những người cần thiết liên quan trực tiếp tới việc cung cấp DVNH dưới hình thức Quota hay yêu cầu phải đáp ứng các nhu cầu kinh tế. 
- Các biện pháp hạn chế hay yêu cầu phải mang một hình thức pháp nhân nào cụ thể hay liên doanh thông qua đó những nhà cung cấp DVNH có thể cung cấp một dịch vụ. 
- Hạn chế việc tham gia đóng góp vốn của bên ngoài dưới hình thưc tỷ lệ % tối đa số cổ phiếu nước ngoài được phép nắm giữ hoặc tổng giá trị đầu tư nước ngoài tính đơn hay tính gộp. 
2. Mỗi thành viên sẽ dành cho DVNH hay nhà cung cấp DVNH của bất kỳ một thành viên nào khác sự đãi ngộ không kém phần thuận lợi hơn sự đãi ngộ với những điều kiện, điều khoản và những hạn chế đã được thoả thuận và qui định trên danh mục cam kết cụ thể của các thành viên đó. 
3. Trừ khi gặp tình huống phải bảo vệ cán cân thanh toán, một thành viên sẽ không áp dụng hạn chế về thanh toán và chuyển tiền quốc tế cho các dịch vụ vãng lai liên quan tới các cam kết cụ thể của mình. 
4. Một nước thành viên sẽ cho phép người cung cấp DVNH của các nước thành viên khác được đưa ra các DVNH mới trên lãnh thổ của mình. 
5. Mỗi nước thành viên sẽ cho phép người cung cấp DVNH tiếp cận hệ thống thanh toán bù trừ do Nhà nước điều hành và tiếp cận các thể thức cấp vốn và tái cấp vốn trong quá trình kinh doanh thông thường. 
6. Mỗi nước thành viên sẽ dành cho người cung cấp DVNH của bất kỳ nước thành viên nào khác quyền được thành lập và mở rộng hoạt động trong lãnh thổ nước mình kể cả việc mua lại các doanh nghiệp hiện tại hay một tổ chức thương mại. 
7. Các thành viên cam kết rằng trong những trường hợp nhất định, trợ cấp có thể tác động bóp méo dịch vụ thương mại, các thành viên sẽ tiến hành đàm phán nhằm định ra những qui tắc đa biên cần thiết để tránh những tác động bóp méo đó 
8. Mỗi thành viên sẽ trả lời không chậm trễ khi có yêu cầu của bất kỳ thành viên nào khác về những thông tin cụ thể về bất kỳ biện pháp nào được áp dụng chung hay về Hiệp Định quốc tế. 
I.4/ Yêu cầu của Hiệp định khung về hợp tác và thương mại dịch vụ (AFAS) của Hiệp Hội Asean được Chính phủ Việt nam và các Chính phủ trong khối Asean ký kết ngày 15/12/1995 tại Băng Kốc Thái Lan có 3 nội dung quan trọng: 
- Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ giữa các nước thành viên nhằm nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh, đa dạng hoá khả năng sản xuất, cung cấp và phân phối dịch vụ của các cơ sở cung cấp dịch vụ thuộc các nước thành viên Asean. 
- Loại bỏ phần lớn các hạn chế về thương mại dịch vụ giữa các nước thành viên. 
- Tự do hoá thương mại dịch vụ thông qua việc mở rộng qui mô và phạm vi tự do hoá cao hơn trong các cam kết của các thành viên trong khuôn khổ của Hiệp Định chung về thương mại dịch vụ (GATS) tiền thân của tổ chức WTO nhằm mục đích thành lập một khu vực tự do thương mại dịch vụ Asean vào năm 2020. 
I.5/Cơ chế đàm phán: 
Việt nam đã đồng thời tiến hành đàm phán theo yêu cầu của Hiệp Định GATS – tiền thân của tổ chức WTO và Hiệp Định AFAS của Hiệp Hội Asean. Cơ chế chung là lấy Hiệp Định GATS của WTO làm cơ sở để đàm phán hợp tác dịch vụ trong Asean với mức độ phải đạt được như sau: 
- Đối với các nước đã là thành viên của WTO thì cam kết phải cao hơn mức đã cam kết tại Hiệp Định GATS của WTO (gọi là GATS cộng – GATS Plus). 
- Đối với các nước chưa phải là thành viên của WTO thì các cam kết không được thấp hơn mức đã cho các nước ngoài Asean hưởng. 
II. Bình luận về khả năng cạnh tranh và năng lực hội nhập WTO của hệ thống Ngân hàng Việt nam trong 10 năm đầu thế kỷ 21. 
II.1/Những thành tựu sau hơn 5 năm cơ cấu lại các NHTM. 
Hiện nay, Việt Nam có 5 Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTM), 1 ngân hàng chính sách, 31 Ngân hàng cổ phần, 28 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 5 Ngân hàng liên doanh, khoảng 900 quỹ tín dụng nhân dân và hàng loạt các Định chế tài chính phi ngân hàng khác. Trong đó các NHTM đóng vai trò chi phối hệ thống các ĐCTC nãi chung với thị phần huy động chiếm 70%, cho vay chiếm tới 68%. Tuy nhiên những ngân hàng này vẫn nằm trong tình trạng quy mô nhỏ, năng lực tài chính thấp, mức độ rủi ro cao, chất lượng tín dụng kém... Vì vậy, Chính phủ đã phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm từng bước làm lành mạnh tình hình tài chính, đưa hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. 
Với 2 phần trọng tâm của đề án cơ cấu lại NHTM gồm: cơ cấu lại tài chính và cơ cấu lại nghiệp vụ, tổ chức; sau hơn 5 năm tích cực triển khai, về cơ bản các NHTM đã hoàn thành phần cơ cấu lại tài chính. Đến nay vốn tự có của các NHTM đã được tăng lên 3,5 lần so với thời điểm 31/12/2000, nâng tỷ lệ vốn tự có/tài sản có rủi ro từ 3,05% lên 5,6%. Ngân hàng Nhà nước cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Đề án tăng vốn tự có cho các ngân hàng thương mại bằng đồng thời nhiều phương thức như phát hành trái phiếu đặc biệt, trích lợi nhuận, thuế vốn để lại và hướng chủ đạo là cổ phần hoá v.v... Song song với các nỗ lực cơ cấu tài chính, việc cơ cấu lại nghiệp vụ và cấu trúc tổ chức của các NHTM trong hơn 5 năm qua cũng đã, đang và sẽ tiến triển theo phương châm đổi mới gắn với hội nhập và phù hợp với tập quán quốc tế. Những thành tựu ban đầu có thể ghi nhận như sau: 
Thứ nhất, cơ cấu lại mô hình tổ chức ở tất cả các NHTM đã từng bước làm rõ và tăng cường mối quan hệ giữa bộ phận quản lý và bộ phận điều hành theo hướng nâng cao hiệu lực quản lý của Hội đồng quản trị, nhất là quản lý chiến lược kinh doanh và quản trị rủi ro; Nâng cao năng lực điều hành của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc. Đến nay bộ máy, tổ chức của các NHTM đã được kiện toàn hơn. Cụ thể là mô hình tổ chức được cơ cấu lại, đã cơ bản phân định các phòng ban theo đối tượng khách hàng, kết hợp theo sản phẩm dịch vụ; phân cấp quản lý theo mô hình khối, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường kỹ năng quản trị rủi ro, tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lưới và phát triển sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ mới, đã từng bước tiến hành xây dựng chiến lược đào tạo và sử dụng cán bộ với sự trợ giúp kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới. 
Tách hoạt động cho vay chính sách và hoạt động cho vay thị trường. Thành lập ngân hàng chính sách xã hội (2003), Ngân hàng phát triển Việt nam (2006) nhằm tập trung thực hiện tốt hơn các chính sách kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho các NHTM thực sự chuyển sang kinh doanh theo nguyên tắc thị trường, cho NHTW quản lý được hệ thống NHVN an toàn và hiệu quả. 
Thứ hai là cơ cấu lại phương thức quản trị kinh doanh như quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, quản lý tài sản nợ - tài sản có, quản lý tín dụng, quản lý vốn, bước đầu xây dựng hệ thống thông tin quản lý, hiện đại hoá công nghệ thanh toán. Tuy nhiên, đây cũng là những vấn đề mới và phức tạp, các NH còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên ngành ngân hàng đã yêu cầu sự trợ giúp kỹ thuật của các tổ chức tài chính và các công ty tư vấn quốc tế. Theo đó, bốn trong số 9 cấu phần quản trị ngân hàng hiện đại gồm quản lý tài sản nợ – tài sản có, kiểm toán nội bộ, hệ thống thông tin quản lý và áp dụng khung sổ tay tín dụng đã và đang được các NHTMNN và 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong triển khai áp dụng trước với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. 
II.2/ Sơ bộ đánh giá năng lực và định hướng để tiếp cận WTO của các NHTM VN: 
Về xây dựng chiến lược kinh doanh, đến nay các NHTM đã hoàn thành việc xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm vào các dịch vụ cơ sở, cắt giảm chi phí hoạt động, ngừng đầu tư vào các loại hoạt động không mang lại hiệu quả, đồng thời mở rộng, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. 
Về quản lý tín dụng, các ngân hàng đã ban hành quy trình quản lý tín dụng, sổ tay tín dụng theo thông lệ quốc tế và triển khai thực hiện xuống từng chi nhánh vào năm 2004. Quản lý tín dụng theo hướng kinh doanh tín dụng theo nguyên tắc thương mại và thị trường nhằm mục đích hướng tới khách hàng, đáp ứng các nhu cầu thực tế với chất lượng dịch vụ cao. Đồng thời bảo đảm quản lý tín dụng một cách an toàn dựa trên các quy định và nguyên tắc về hoạt động tín dụng theo chuẩn mực quốc tế. 
Về quản lý rủi ro, các NHTM đã thành lập Uỷ ban quản lý rủi ro; xây dựng các định chế về quản lý rủi ro nhằm hạn chế các rủi ro trong hoạt động ngân hàng như rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro hoạt động, rủi ro tỷ giá. 
Về quản lý vốn, Các NHTM đã từng bước giảm chi phí huy động, giảm thiểu rủi ro, tăng năng lực tài chính. Đến nay các NHTM đã thành lập Ban quản lý tài sản nợ – tài sản có trực thuộc Ban điều hành và xây dựng xong quy chế hoạt động cho Ban này. 
Về phát triển công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hoá công nghệ ngân hàng đặc biệt là công nghệ thanh toán, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng, hiện đại hoá hệ thống thông tin quản lý trên cơ sở kinh nghiệm quản lý quốc tế về ngân hàng. Nhờ đó trong 3 năm qua tỷ trọng tiền mặt trong tổng thành toán toàn ngành đã giảm đáng kể từ 30% xuống 23%; nhiều tiện ích ngân hàng mới đã xuất hiện như: homebanking, Phonebanking, tiền điện tử. 
Về hệ thống kế toán, kiểm toán, các ngân hàng đang chuyển đổi hệ thống kế toán Việt Nam sang hệ thống kế toán quốc tế, làm cho hệ thống kế toán phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Tiến hành kiểm toán độc lập do các công ty kiểm toán quốc tế thực hiện đối với tất cả các NHTM, kịp thời khắc phục các nhược điểm thiếu sót được rút ra từ kiểm toán, đánh giá đúng thực trạng tài chính ngân hàng hơn. Đồng thời xây dựng các thiết chế an toàn cho hoạt động ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Hiện nay các ngân hàng thương mại đang thực hiện Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán. Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm mô hình kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị tại Ngân hàng Ngoại thương, sau đó rút kinh nghiệm triển khai đối với các NHTM khác. 
Xây dựng chiến lược đào tạo và sử dụng cán bộ qua đào tạo là vấn đề đã được các ngân hàng đặc biệt quan tâm và coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển trong suốt những năm qua. Yêu cầu của công việc quản lý nhân lực và đào tạo là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và viên chức ngân hàng có đủ đạo đức và kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Các NHTM đang rà soát lại, bổ sung sửa đổi các quy chế về tuyển dụng, bố trí và thuyên chuyển cán bộ, viên chức theo yêu cầu công việc mới phù hợp với cơ chế thị trường nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhân sự, tiền lương của các ngân hàng. Đồng thời các ngân hàng cũng đang xây dựng hệ thống khuyến khích vật chất và tinh thần đối với các chi nhánh, các đơn vị trực thuộc, các cá nhân người lao động phù hợp với yêu cầu kinh doanh, cạnh tranh và mục tiêu lợi nhuận. 
Tóm lại: Nền kinh tế VN đã gia nhập WTO, ngành NHVN cũng đã chủ động cải cách và có chiến lược, lộ trình tham gia đầy đủ vào tổ chức thương mại toàn cầu. Những gì đã làm được tuy còn rất khiêm tốn, nhưng không trệch hướng. Vấn đề lớn nhất phải làm đối với hệ thống NHVN hiện nay gồm 3 nhóm việc lớn là: Cải cách Pháp lý để thay đổi căn bản vị thế, đối tượng khách hàng, loại sản phẩm của từng cấp và loại Ngân hàng trong toàn ngành; Cải cách công nghệ dịch vụ và phát triển dịch vụ trong môi trường thị trường tài chính mới; Cuối cùng, vấn đề nặng nề nhất, cấp bách nhất và cũng mang tính chiến lược lớn nhất là đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực đủ sức tiếp cận, vận hành và thích ứng hoàn cảnh mới của ngành Ngân hàng thời kỳ hậu WTO. Đây cũng là cơ hội ngàn vàng để ngành NHVN làm nòng cốt đổi mới tư duy, cải thiện hình ảnh và nâng đẳng cấp nền văn minh Ngân hàng Việt nam lên những bậc thang mới theo hướng hiện đại, phù hợp nhu cầu của WTO.!. 
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